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1. Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy móc hiện có
	TT
	Tên loại
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Phòng học lý thuyết 
	Phòng
	76
	

	
	Máy chiếu Projector
	Cái
	76
	

	2
	Phòng máy vi tính 
	Phòng
	09
	

	
	Số lượng máy tính/phòng
	Bộ
	11-45
	

	3
	Phòng học đa năng
	
	
	

	
	· - Máy …………………………..
	
	
	

	4
	Phòng học nghe nhìn 
	Phòng
	2
	

	
	Phòng Lab
	Phòng
	02
	40 học viên/ phòng

	
	Hệ thống Lab  Multimedia cho phòng 40 học viên.
	HT
	02
	

	
	Thiết bị cơ bản của phòng Lab.
	Bộ
	02
	

	5
	Phòng thực hành 
	Phòng
	27
	

	5.1
	Phòng thực tập Vi xử lý
	Phòng
	01
	

	
	Bộ thí nghiệm VXL 8952
	Bộ
	80
	


	
	Bộ thí nghiệm VXL kít Z80
	Bộ
	10
	

	5.2
	Phòng Thực tập PLC
	Phòng
	02
	

	
	Bộ điều khiển khả trình PLC
	Bộ
	2
	

	
	Bộ thí nghiệm vi điều khiển
	Bộ
	2
	

	
	Bộ thí nghiệm thực tập PLC
	Bộ
	34
	

	
	Máy nén khí 
	Cái
	2
	

	
	Máy vi tính
	Bộ
	18
	

	
	Mô hình lựa chọn sản phẩm bằng tay gắp
	Mô hình
	1
	

	
	Tủ điều khiển hệ thống xử lý nước thải T2010-N11
	Cái
	1
	

	5.3
	Phòng Thực tập Tự động hóa
	Phòng
	01
	

	
	Bàn lắp đặt hệ thống
	Cái
	5
	

	
	Bộ nguồn 3pha cho hệ thống Unitrain 
	Bộ
	7
	

	
	Máy nén khí
	Cái
	1
	

	
	Mô hình inveter
	Cái
	1
	

	
	Trạm băng chuyền hoạt động bằng động cơ, trạm kiểm tra, lắp ráp, lưu kho, sắp xếp, vận chuyển, xử  lý
	Cái
	18
	

	5.4
	Phòng Thực tập Scada
	Phòng
	02
	

	
	Bàn thí nghiệm CITA
	Cái
	12
	

	
	Bộ cơ cấu chấp hành
	Bộ
	8
	

	
	Bộ đào tạo Scada
	Bộ
	12
	

	
	Máy nén khí
	Cái
	5
	

	
	Mô hình lựa chọn, phân loại sản phẩm bằng tay gấp
	Mô hình
	3
	

	
	Mô hình đóng nắp hộp tự động
	Mô hình
	1
	

	5.5
	Phòng Thực tập Điện tử công suất
	Phòng
	02
	

	
	Bộ thí nghiệm cấu kiện điện tử
	Bộ
	10
	

	
	Máy vi tính
	Bộ
	12
	

	
	Tủ điều khiển công nghiệp dùng cho PLC
	Cái
	5
	

	
	Tủ động lực dùng kết nối phần công suất cho PLC và vi điều khiển
	Cái
	2
	

	
	Tủ giao tiếp kỹ thuật số PLC, vi điều khiển
	Cái
	4
	

	
	Bài tập điện tử công suất
	Bộ
	6
	

	
	Bài tập máy điện 3 pha
	Bộ
	1
	

	
	Bộ bài tập điện, điện tử multimedia
	Bộ
	1
	

	
	Bộ giao tiếp phòng multimedia
	Bộ
	17
	

	
	Bộ thí nghiệm 8952
	Bộ
	15
	

	
	Nguồn mở rộng Unitrain
	Bộ
	5
	

	
	Tủ thực tập (điện-điện tử)
	Cái
	6
	

	5.6
	Phòng Thực tập Đo lường mạch điện
	Phòng
	02
	

	
	Bàn thí nghiệm TA 
	Cái
	12
	

	
	Bộ thực tập - thí nghiệm mạch điện 
	Bộ
	24
	

	
	Đồng hồ
	Cái
	15
	

	
	Máy phát sóng âm tần
	Cái
	2
	

	
	Osilocope 
	Cái
	4
	

	
	Động cơ
	Cái
	5
	

	5.7
	Phòng Thực tập Điện - khí nén
	Phòng
	1
	

	
	Bộ linh kiện thí nghiệm khí nén
	Bộ
	14
	

	
	Máy vi tính
	Bộ
	2
	

	
	Máy nén khí
	Cái
	5
	

	5.8
	Phòng Thực tập Điện tử viễn thông
	Phòng
	01
	

	
	Bộ thí nghiệm khí nén
	Bộ
	7
	

	
	Bộ thí nghiệm PLC
	Bộ
	12
	

	
	Bộ thí nghiệm tổng đài LG
	Bộ
	2
	

	
	Dụng cụ biến điệu và giải biến
	Cái
	4
	

	
	Dụng cụ đo và kết nối
	Cái
	11
	

	
	Khối giao diện UNITRAIN
	Bộ
	11
	

	
	Khối modun kết nối
	Bộ
	22
	

	
	Máy nén khí
	Cái
	5
	

	
	Modun thí nghiệm
	Cái
	4
	

	
	Mô hình lựa chọn sản phẩm
	Mô hình
	8
	

	
	Bộ  thí nghiệm 
	Bộ
	15
	

	5.9
	Phòng Thực tập Kỹ thuật xung - số
	Phòng
	01
	

	
	Thí nghiệm PLC
	Bộ
	4
	

	5.10
	Phòng Thực tập Trang bị điện
	Phòng
	02
	

	
	Động cơ
	Cái
	26
	

	
	Mô hình mạch máy khoan, mài, phay
	Mô hình
	3
	

	
	Tủ mạch điện
	Cái
	1
	

	5.11
	Phòng Thực tập Điện tử công nghiệp
	Phòng
	02
	

	
	Bộ thí nghiệm động cơ servo
	Bộ
	3
	

	
	Osilocope 
	Cái
	1
	

	
	Tủ điều khiển công nghiệp dùng PLC
	Cái
	9
	

	
	Mô hình bến đậu xe
	Mô hình
	1
	

	
	Bộ nguồn 1 pha sử dụng năng lượng mặt trời T2010- TN10
	Bộ
	1
	

	
	Bộ thí nghiệm được điều khiển từ xa dùng sóng hồng ngoại
	Bộ
	1
	

	
	Máy tiện CNC loại để bàn Concepr Turn - hãng EMCO CT55
	Cái
	1
	

	5.12
	PhòngThực tập Điện tử máy tính
	Phòng
	01
	

	5.13
	Phòng Thực tập Thí nghiệm máy điện
	Phòng
	01
	

	
	Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS
	Bộ
	2
	

	
	Tủ thực tập điện 
	Cái
	7
	

	5.14
	Phòng Thực tập Mạch điện tử
	Phòng
	02
	

	
	Bộ thí nghiệm cấu kiện điện tử
	Bộ
	10
	

	
	Máy vi tính
	Bộ
	2
	

	5.15
	Phòng Thực tập Điện cơ bản
	Phòng
	02
	

	
	Đồng hồ đo
	Cái
	39
	

	
	Hệ thống truyền động
	Hệ thống
	6
	

	5.16
	Phòng Thực tập Máy điện
	Phòng
	02
	

	
	Bàn thí nghiệm động cơ
	Cái
	6
	

	
	Bộ xác định thứ tự
	Bộ
	1
	

	
	Đồng hồ đo
	Cái
	10
	

	
	Tay máy
	Cái
	3
	

	5.17
	Phòng Thực tập Đo lường cảm biến
	Phòng
	01
	

	
	Bộ thí nghiệm cảm biến
	Bộ
	7
	

	
	Bộ thí nghiệm sensor
	Bộ
	2
	

	
	Bộ thí nghiệm vi điều khiển
	Bộ
	1
	

	5.18
	Phòng Thực tập SC Máy CNC
	Phòng
	01
	

	
	Hệ thống khí nén
	Hệ thống
	1
	

	
	Máy cắt sắt 
	Cái
	1
	

	
	Máy nạp EPROM 
	Cái
	1
	

	
	Máy tiện dạy học có tích hợp bộ mạch điện tìm lỗi, điều khiển bằng hệ Fanuc Oi Mate - hãng MTS
	Cái
	1
	

	
	Máy vi tính
	Bộ
	8
	


2. Cơ sở thực hành, thực tập (đơn vị tính: xưởng, vườn, trạm, trại, sân bãi...)
	TT
	Cơ sở thực hành, thực tập(1)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	P. Thực tập Vi xử lý
	Phòng
	1
	Đang sử dụng

	2
	P. Thực tập PLC 
	Phòng
	2
	Đang sử dụng

	3
	P. Thực tập Tự động hóa
	Phòng
	1
	Đang sử dụng

	4
	P. Thực tập Scada 
	Phòng
	2
	Đang sử dụng

	5
	P. Thực tập Điện tử công suất
	Phòng
	2
	Đang sử dụng

	6
	P. Thực tập Đo lường mạch điện
	Phòng
	2
	Đang sử dụng

	7
	P. Thực tập Điện - khí nén
	Phòng
	1
	Đang sử dụng

	8
	P. Thực tập Điện tử viễn thông
	Phòng
	1
	Đang sử dụng

	9
	P. Thực tập Kỹ thuật xung - số
	Phòng
	1
	Đang sử dụng

	10
	P. Thực tập Trang bị điện 
	Phòng
	2
	Đang sử dụng

	11
	P. Thực tập Điện tử công nghiệp
	Phòng
	2
	Đang sử dụng

	12
	P. Thực tập Điện tử máy tính
	Phòng
	1
	Đang sử dụng

	13
	P. Thực tập Thí nghiệm máy điện
	Phòng
	1
	Đang sử dụng

	14
	P. Thực tập Mạch điện tử
	Phòng
	2
	Đang sử dụng

	15
	P. Thực tập Điện cơ bản
	Phòng
	2
	Đang sử dụng

	16
	P. Thực tập Máy điện
	Phòng
	2
	Đang sử dụng

	17
	P. Thực tập Đo lường cảm biến
	Phòng
	1
	Đang sử dụng

	18
	P. Thực tập SC Máy CNC
	Phòng
	1
	Đang sử dụng


3. Thư viện và học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, phần mềm máy tính…) 

	STT
	Chuyên ngành
	Mã sách
	Nhan đề
	Số lượng

	1
	Điện tử
	Ê.5
	Sơ đồ máy thu hình màu T.1
	17

	2
	Điện tử
	Ê.6
	Sơ đồ máy thu hình màu T.2
	1

	3
	Điện tử
	Ê.8
	Hỏi đáp về điện tử học Tập 3
	19

	4
	Điện tử
	Ê.11
	Sách tra cứu kỹ thuật truyền hình tập 3
	3

	5
	Điện tử
	Ê.20
	Mạch điện trong máy thu hình màu tập 2, 3
	1

	6
	Điện tử
	Ê.22
	Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn
	10

	7
	Điện tử
	Ê.25
	Kỹ thuật điện tử
	3

	8
	Điện tử
	Ê.25A
	Kỹ thuật điện tử
	5

	9
	Điện tử
	Ê.34
	110 mạch ứng dụng của OP-AMP
	1

	10
	Điện tử
	Ê.35
	Ứng dụng IC ổn áp DC tuyến tính tập 1
	1

	11
	Điện tử
	Ê.51
	Các mạch điện trang trí quảng cáo
	1

	12
	Điện tử
	Ê.53
	Ánh sáng và âm thanh
	1

	13
	Điện tử
	Ê.66
	Thay IC vi mạch thông dụng
	1

	14
	Điện tử
	Ê.66
	Thay IC vi mạch thông dụng
	1

	15
	Điện tử
	Ê.66
	Thay IC vi mạch thông dụng
	1

	16
	Điện tử
	Ê.66
	Thay IC vi mạch thông dụng
	1

	17
	Điện tử
	Ê.66
	Thay IC vi mạch thông dụng
	1

	18
	Điện tử
	Ê.66
	Thay IC vi mạch thông dụng
	1

	19
	Điện tử
	Ê.69
	Họ Tranzito và điốt.Lý thuyết và tra cứu
	1

	20
	Điện tử
	Ê.71
	Xử lý tín hiệu số Tập 1. Cơ sở lý thuyết
	1

	21
	Điện tử
	Ê.72
	100 pan máy thu hình đen trắng và máy thu hình màu
	1

	22
	Điện tử
	Ê.73
	Thu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh
	1

	23
	Điện tử
	Ê.74
	Vi mạch Analog Digital và ứng dụng
	1

	24
	Điện tử
	Ê.75
	Compactdist Player. Nguyên lý và căn bản sửa chữa Tập 2
	5

	25
	Điện tử
	Ê.77
	Mạch điện cần thiết trong nhà
	2

	26
	Điện tử
	Ê.78
	Tổng tập các mạch điện tử hiện đại Tập 1
	1

	27
	Điện tử
	Ê.79
	Tổng tập các mạch điện tử hiện đại Tập 2
	1

	28
	Điện tử
	Ê.80
	Sửa máy thu hình màu
	1

	29
	Điện tử
	Ê.81
	Sửa Tivi màu, IC vi mạch tivi màu
	1

	30
	Điện tử
	Ê.82
	Mạch số Tập 1
	1

	31
	Điện tử
	Ê.83
	Mạch số Tập 2
	1

	32
	Điện tử
	Ê.84
	Điện tử thực hành Tập 1
	1

	33
	Điện tử
	Ê.85
	Vi mạch IC ứng dụng Tập 1
	1

	34
	Điện tử
	Ê.86
	Vi mạch IC ứng dụng Tập 2
	1

	35
	Điện tử
	Ê.87
	Vi mạch IC ứng dụng Tập 3
	1

	36
	Điện tử
	Ê.88
	Hướng dẫn sử dụng bộ thí nghiệm KTX
	1

	37
	Điện tử
	Ê.89
	Radio dàn trải
	1

	38
	Điện tử
	Ê.90
	Điệt tử căn bản
	1

	39
	Điện tử
	Ê.91
	Từ nghe nhìn đến công nghệ giáo dục
	2

	40
	Điện tử
	Ê.93
	10000 mạch điện thực dụng
	1

	41
	Điện tử
	Ê.95
	Các mạch điện chọn lọc
	3

	42
	Điện tử
	Ê.95A
	Các mạch điện chọn lọc
	11

	43
	Điện tử
	Ê.96
	Truyền sóng Radio AM-FM tính toán ăng ten Tivi-Yagi
	2

	44
	Điện tử
	Ê.97
	Sử dụng, sửa chữa máy thu hình đen trắng Tập 2
	1

	45
	Điện tử
	:Ê.98
	Lý thuyết mạch Tập 1
	1

	46
	Điện tử
	:Ê.99
	Lý thuyết mạch Tập 2
	1

	47
	Điện tử
	:Ê.99
	Lý thuyết mạch Tập 2
	10

	48
	Điện tử
	:Ê.100
	Lý thuyết mạch Tập 3
	1

	49
	Điện tử
	Ê.101
	Tra cứu vi mạch số CMOS
	1

	50
	Điện tử
	Ê.105
	Mạch điện máy thu hình màu dùng Tranzitor và vi mạch Tập 1
	3

	51
	Điện tử
	Ê.106
	Mạch điện máy thu hình màu dùng Tranzitor và vi mạch Tập 2
	3

	52
	Điện tử
	Ê.107
	Truyền hình màu.Căn bản sửa chữa, chuyển đổi hệ
	1

	53
	Điện tử
	Ê.110
	Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện
	1

	54
	Điện tử
	Ê.110A
	Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện
	1

	55
	Điện tử
	Ê.110B
	Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện
	1

	56
	Điện tử
	Ê.111
	Tổng tập các mạch điện tử hiện đại Tập 3
	1

	57
	Điện tử
	Ê.112
	Tổng tập các mạch điện tử hiện đại Tập 4
	1

	58
	Điện tử
	Ê.113
	Sửa Tivi màu
	1

	59
	Điện tử
	Ê.114
	Hướng dẫn thay thế chung các linh kiện bán dẫn ECG
	1

	60
	Điện tử
	Ê.115
	Mạch điện dễ lắp ráp lý thú và bổ ích
	2

	61
	Điện tử
	Ê.116
	Điện và điện tử chung quanh ta
	2

	62
	Điện tử
	Ê.116A
	Điện và điện tử chung quanh ta
	3

	63
	Điện tử
	Ê.117
	Linh kiện quang điện tử - vật lý linh kiện mạch điện ứng dụng
	3

	64
	Điện tử
	Ê.118
	Mạch điện ứng dụng
	3

	65
	Điện tử
	Ê.118A
	Mạch điện ứng dụng
	2

	66
	Điện tử
	Ê.119
	Tổng hợp mạch điện trong nhà
	2

	67
	Điện tử
	Ê.119A
	Tổng hợp mạch điện trong nhà
	8

	68
	Điện tử
	Ê.120
	Sổ tay đèn điện tử thông dụng
	9

	69
	Điện tử
	Ê.121
	Mạch vô tuyến điện và báo động
	3

	70
	Điện tử
	Ê.122
	Kỹ thuật điện tử số ứng dụng
	2

	71
	Điện tử
	Ê.123
	Cẩm nang sửa Tivi và đầu Video
	2

	72
	Điện tử
	Ê.123A
	Cẩm nang sửa Tivi và đầu Video
	10

	73
	Điện tử
	Ê.124
	Chống trộm với những mạch điện đơn giản và lý thú
	2

	74
	Điện tử
	Ê.125
	Tính toán và ứng dụng mạch lọc tích cực
	3

	75
	Điện tử
	Ê.126
	Kỹ thuật số thực hành
	2

	76
	Điện tử
	Ê.126
	Kỹ thuật số thực hành
	2

	77
	Điện tử
	Ê.127
	Kỹ thuật điện tử qua sơ đồ
	2

	78
	Điện tử
	Ê.127A
	Kỹ thuật điện tử qua sơ đồ
	3

	79
	Điện tử
	Ê.128
	Mạch số Tập 1
	2

	80
	Điện tử
	Ê.128
	Mạch số Tập 1
	1

	81
	Điện tử
	Ê.129
	Mạch điện thực dụng
	4

	82
	Điện tử
	Ê.130
	Cẩm nang sửa chữa các loại đầu máy Video
	5

	83
	Điện tử
	Ê.131
	Hiểu để sửa chữa máy ghi hình Video Cassette Recorder
	4

	84
	Điện tử
	Ê.132
	Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch
	5

	85
	Điện tử
	Ê.133
	Giáo trình điện tử. Kỹ thuật linh kiện điện tử
	5


	86
	Điện tử
	Ê.133A
	Giáo trình điện tử. Kỹ thuật linh kiện điện tử
	11

	87
	Điện tử
	Ê.134
	Tivi màu hiện đại Tập 1 Căn bản
	5

	88
	Điện tử
	Ê.135
	Tivi màu hiện đại Tập 2 Thực hành
	3

	89
	Điện tử
	Ê.136
	Giáo trình tự động điều khiển
	2

	90
	Điện tử
	Ê.137
	Mạch điện lý thú
	1

	91
	Điện tử
	Ê.137A
	Mạch điện lý thú
	4

	92
	Điện tử
	Ê.138
	Bảo trì và sửa chữa các loại máy điện tử khi không có lược đồ gốc
	3

	93
	Điện tử
	Ê.139
	Căn bản sửa chữa VCR Tập 1. Tháo ráp cân chỉnh và sửa chữa các hệ cơ thông dụng trên thị trường Việt Nam
	1

	94
	Điện tử
	Ê.140
	Căn bản sửa chữa VCR Tập 2. Phương pháp tìm pan trên mạch điện.Các pan đặc hiệu trên các thông dụng trên thị trường Việt Nam
	1

	95
	Điện tử
	Ê.141
	Căn bản sửa chữa VCR Tập 3. Phương pháp tìm pan và độ khối khuyếch đại đầu từ khối y khối màu, mạch âm thanh normal- HIfi
	1

	96
	Điện tử
	Ê.142
	304 Circuits 95-96
	2

	97
	Điện tử
	Ê.143
	305 Circuits 95-96
	1

	98
	Điện tử
	Ê.144
	Tìm hỏng và sửa chữa đầu máy Video
	1

	99
	Điện tử
	Ê.145
	IC và bán dẫn dùng trong các thiết bị điện tử
	3

	100
	Điện tử
	Ê.146
	Sổ tay tra cứu IC trong đầu Video. Phương pháp “Test” và “Độ” IC - tái bản lần thứ nhất.
	3

	101
	Điện tử
	Ê.147
	Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn
	1

	102
	Điện tử
	Ê.147B
	Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn
	 

	103
	Điện tử
	Ê.147A
	Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn - in lần thứ tư.
	2

	104
	Điện tử
	Ê.148
	Ampli Hifi và mạch điện tử
	12

	105
	Điện tử
	Ê.149
	Sổ tay tra cứu IC trong Tivi màu Tập 1
	5

	106
	Điện tử
	Ê.150
	Bài tập kỹ thuật điện tử
	1

	107
	Điện tử
	Ê.152
	Cơ sở kỹ thuật điện tử số
	4

	108
	Điện tử
	Ê.153
	Compactdist Player. Nguyên lý và căn bản sửa chữa Tập 1
	5

	109
	Điện tử
	Ê.155
	Sharp VC-H91, VC-H96, VC H980. Phân tích mạch điện, phương pháp tìm pan, sơ đồ nguyên lý gốc kèm theo
	3

	110
	Điện tử
	Ê.156
	Kỹ thuật số ứng dụng
	1

	111
	Điện tử
	Ê.157
	Phân tích mạch Tivi màu Goldstar
	3

	112
	Điện tử
	Ê.158
	Phân tích mạch Tivi Nationnal TC-485XR
	3

	113
	Điện tử
	Ê.159
	Xử lý tín hiệu số
	1

	114
	Điện tử
	Ê.160
	Phân tích mạch Tivi Sanyo CAX-3021
	3

	115
	Điện tử
	Ê.161
	Phân tích mạch Tivi Erton EC-14922033
	3

	116
	Điện tử
	Ê.162
	Phân tích mạch Tivi Erton EC-14722013
	3

	117
	Điện tử
	Ê.163
	Sửa Radio Cassette
	3

	118
	Điện tử
	Ê.164
	Sửa máy Compactdist.Nguyên lý máy CD để bàn, máy CD xách tay- hư hỏng và sửa chữa
	8

	119
	Điện tử
	Ê.165
	Điều lý thú trên những linh kiện điện điện tử
	1

	120
	Điện tử
	Ê.166
	Compactdist bảo trì và sửa chữa
	5

	121
	Điện tử
	Ê.167
	Hướng dẫn tự lắp ráp 100 mạch điện-điện tử
	3

	122
	Điện tử
	Ê.168
	Sửa chữa máy hát đĩa Compact
	3

	123
	Điện tử
	Ê.169
	Sửa Ampli Hifi Stereo
	3

	124
	Điện tử
	Ê.170
	Sửa máy Cassette bỏ túi và xe hơi
	3

	125
	Điện tử
	Ê.171
	Căn bản sửa VCR Camcorder Tập 1- Dàn cơ VCR
	8

	126
	Điện tử
	Ê.172
	Tự làm máy công cụ trong nghề điện và điện tử
	8

	127
	Điện tử
	Ê.173
	Sổ tay tra cứu IC trong đầu Video Tập 2- Mô tả sơ đồ chân IC trên các đầu Video nội địa và đa hệ thông dụng
	5

	128
	Điện tử
	Ê.174
	Sổ tay tra cứu IC trong Tivi màu Tập 2- Mô tả sơ đồ chân IC trên các Tivi màu nội địa và đa hệ thông dụng
	5

	129
	Điện tử
	Ê.182
	Bách khoa mạch điện và hướng dẫn xử lý sự cố mạch điện- Tập 1
	3

	130
	Điện tử
	Ê.183
	Bách khoa mạch điện và hướng dẫn xử lý sự cố mạch điện- Tập 2
	3

	131
	Điện tử
	Ê.184
	Điện tử công suất
	6

	132
	Điện tử
	Ê.185
	Căn bản sửa VCR Tập 2- Phân tích và sửa mạch
	5

	133
	Điện tử
	Ê.186
	Tìm hỏng và sửa chữa đầu máy CD, LD, DVD, CD- ROM, VCD
	3

	134
	Điện tử
	Ê.186A
	Tìm hỏng và sửa chữa đầu máy CD, LD, DVD, CD- ROM, VCD
	5

	135
	Điện tử
	Ê.187
	Căn bản sửa chữa VCR
	4

	136
	Điện tử
	Ê.188
	Bài tập kỹ thuật điện tử
	14

	137
	Điện tử
	Ê.189
	Mạch điện đơn giản mà lý thú
	3

	138
	Điện tử
	Ê.190
	Cẩm nang tra cứu- Tậphay thế linh kiện điện tử- bán dẫn và IC
	5

	139
	Điện tử
	Ê.191
	Sổ tay tra cứu- Tậphay thế Transistors-Diodes-thyristors&IC’S- Tập 1
	5

	140
	Điện tử
	Ê.192
	Sổ tay tra cứu- Tậphay thế Transistors-Diodes-thyristors&IC’S- Tập 2
	5

	141
	Điện tử
	Ê.193
	Kỹ thuật điện tử
	3

	142
	Điện tử
	Ê.194
	Căn bản sửa chữa Tivi màu
	5

	143
	Điện tử
	Ê.195
	Giáo trình điện tử công nghiệp. Linh kiện điều khiển điện một chiều công nghiệp
	5

	144
	Điện tử
	Ê.195A
	Giáo trình điện tử công nghiệp. Linh kiện điều khiển điện một chiều công nghiệp- Tái bản
	9

	145
	Điện tử
	Ê.196
	Phân tích mạch Tivi màu National Dawoo
	2

	146
	Điện tử
	Ê.197
	Phân tích mạch Tivi màu Gaoo Panasonic
	3


	147
	Điện tử
	Ê.198
	Phân tích mạch Tivi màu Sharp
	4

	148
	Điện tử
	Ê.199
	Phân tích mạch Tivi màu GoldStar
	4

	149
	Điện tử
	Ê.200
	Các sơ đồ nguyên lý các máy thu truyền hình phổ biến
	2

	150
	Điện tử
	Ê.201
	Toàn tập vi mạch quốc tế& thay thế tương đương
	3

	151
	Điện tử
	Ê.202
	Sổ tay tra cứu IC số- IC CMOS
	5

	152
	Điện tử
	Ê.203
	Máy đọc đĩa hình và phương pháp chuyển đổi máy hát CD sang VCD
	3

	153
	Điện tử
	Ê.204
	Phân tích mạch điện Tivi màu Sony KV J21MF1
	5

	154
	Điện tử
	Ê.205
	Phân tích mạch điện Tivi màu JVC AV-G21MX
	5

	155
	Điện tử
	Ê.206
	Phân tích mạch điện Tivi màu Sharp 21N52-E1 và 14B-SC
	5

	156
	Điện tử
	Ê.207
	Phân tích mạch điện Tivi màu Samsung CS-3366Z,CS-3866Z…
	5

	157
	Điện tử
	Ê.208
	Tự thiết kế mạch điện tử với Worbench for Dos&Windows
	2

	158
	Điện tử
	Ê.209
	Sổ tay kỹ sư điện tử
	1

	159
	Điện tử
	Ê.210
	Tivi màu hiện đại- Tập 2. Hướng dẫn sửa Tivi màu đa hệ, Tivi màu bỏ túi màn ảnh tinh thể lỏng
	4

	160
	Điện tử
	Ê.211
	Hướng dẫn sử dụng thiết bị điện trong gia đình
	5

	161
	Điện tử
	Ê.212
	Tìm hiểu và sử dụng các đồ dùng điện trong gia đình
	8

	162
	Điện tử
	Ê.213
	Giáo trình điện tử công nghiệp. Kỹ thuật xung
	2

	163
	Điện tử
	Ê.214
	Giáo trình điện tử kỹ thuật. Mạch điện tử- Tập 1
	7

	164
	Điện tử
	Ê.215
	Điện tử căn bản
	3

	165
	Điện tử
	Ê.215A
	Điện tử căn bản
	 

	166
	Điện tử
	Ê.216
	1001 mạch điện chọn lọc hay- Tập 1
	4

	167
	Điện tử
	Ê.217
	1001 mạch điện chọn lọc hay- Tập 3
	4

	168
	Điện tử
	Ê.220
	Phân tích mạch Monitor
	4

	169
	Điện tử
	Ê.221
	Xử lý hỏng hóc thiết bị điện-điện tử
	4

	170
	Điện tử
	Ê.222
	Quy định quản lý máy phát và tần số vô tuyến điện
	2

	171
	Điện tử
	Ê.223
	Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài- Tập 1
	5

	172
	Điện tử
	Ê.224
	Truyền hình số có nén và Multimedia
	5

	173
	Điện tử
	Ê.226
	Lược đồ Tivi màu Panasonic
	7

	174
	Điện tử
	Ê.227
	Lược đồ Tivi màu Sony, Sharp, GoldStar
	7

	175
	Điện tử
	Ê.228
	Hướng dẫn đặc biệt dễ hiểu để học nghề điện tử và điện lạnh
	1

	176
	Điện tử
	Ê.229
	Kỹ thuật điện tử- Tập 1
	2

	177
	Điện tử
	Ê.230 + 230A
	Từ điển Điện-điện tử Anh-Việt
	4

	178
	Điện tử
	Ê.231
	Kỹ thuật điện tử. Điều khiển PLC- Tập 3
	2

	179
	Điện tử
	Ê.232
	Kỹ thuật điện tử. Điện tử cơ sở- Tập 1
	13

	180
	Điện tử
	Ê.233
	Kỹ thuật điện tử. Điện tử- Tập 2
	7

	181
	Điện tử
	Ê.234
	Kỹ thuật điện tử. Vi xử lý- Tập 2
	2

	182
	Điện tử
	Ê.235
	Kỹ thuật điện tử. Đo lường điện tử- Tập 2
	2

	183
	Điện tử
	Ê.236
	Kỹ thuật điện tử. Phần bài tập
	5

	184
	Điện tử
	Ê.237
	Orcad 9- phần mềm thiết kế mạch in
	3

	185
	Điện tử
	Ê.238
	Vẽ và thiết kế mạch in.  Hướng dẫn sử dụng Eagle
	4

	186
	Điện tử
	Ê.239A
	Linh kiện bán dẫn và vi mạch
	16

	187
	Điện tử
	Ê.239
	Linh kiện bán dẫn và vi mạch
	 

	188
	Điện tử
	Ê.240
	Kỹ thuật điện tử- Tập 2
	2

	189
	Điện tử
	Ê.241
	Điện tử ứng dụng trong công nghiệp- Tập 1
	15

	190
	Điện tử
	Ê.242
	Thiết kế logic mạch số
	2

	191
	Điện tử
	Ê.243
	Tivi màu. Phân tích mạch điện và phương pháp tìm pan
	8

	192
	Điện tử
	Ê.244
	Cẩm nang sửa chữa đầu máy Video trong gia đình
	3

	193
	Điện tử
	Ê.245
	Sổ tay tra cứu IC tivi màu và monitor- Tập 1
	8

	194
	Điện tử
	Ê.246
	Sổ tay tra cứu IC tivi màu và monitor- Tập 3
	8

	195
	Điện tử
	Ê.247
	VCD, LD Player và phương pháp chuyển đổi từ CD sang VCD
	8

	196
	Điện tử
	Ê.248
	Monitor vi tính. Nguyên lý- phân tích mạch điện-pan- phương pháp tìm pan (có sơ đồ)
	7

	197
	Điện tử
	Ê.249
	Mạch số
	2

	198
	Điện tử
	Ê.250
	Tivi màu Sharp 21N52-E1,14B-SC, CV2191, DV-4205SPN (kèm sơ đồ)
	5

	199
	Điện tử
	Ê.251
	Tivi màu Sharp 14VJN1, 16JVN1,21JVN1, 14VR2,21VR2(kèm sơ đồ)
	5

	200
	Điện tử
	Ê.252
	Tivi màu LG CD-16A17, CD-20C27, CD-20/21C28….(kèm sơ đồ)
	5

	201
	Điện tử
	Ê.253
	Tivi màu LG CF-14D60, CF-16D19, CF-20D19, CD-14A74….kèm sơ đồ)
	5

	202
	Điện tử
	Ê.254
	Phân tích mạch điện Tivi màu Toshiba 1413XSV, 2013XSV, 2155XS, 1455XS….(kèm sơ đồ)
	5

	203
	Điện tử
	Ê.255A
	Giáo trình kỹ thuật truyền hình
	8

	204
	Điện tử
	Ê.255
	Giáo trình truyền hình
	 

	205
	Điện tử
	Ê.256
	Giáo trình điện tử kỹ thuật. Mạch điện tử- Tập 2
	8

	206
	Điện tử
	Ê.257
	Sổ tay tra cứu IC trong CD Player- Tập II A
	6

	207
	Điện tử
	Ê.258
	Sổ tay tra cứu IC trong CD Player- Tập II B
	6

	208
	Điện tử
	Ê.259
	Phân tích mạch điện Tivi màu Hitachi CMT 1463, CMT2063, CMT2163, CMT2199….(kèm sơ đồ)
	5

	209
	Điện tử
	Ê.260
	Phân tích mạch điện Tivi màu Sanyo C14AA41W, C16AC41W, C16AC44W….(kèm sơ đồ)
	5

	210
	Điện tử
	Ê.261
	Phân tích mạch điện Tivi màu Toshiba 1413XSV, 2013XSV, 2155XS, 1455XS….(kèm sơ đồ)
	5

	211
	Điện tử
	Ê.262
	Tổng hợp và phân tích các mạch số
	3

	212
	Điện tử
	Ê.263
	Ampli Hifi- Tập 1. Căn bản sửa chữa
	4

	213
	Điện tử
	Ê.264
	Ampli Hifi- Tập 1. Lắp ráp công suất lớn từ 50 Watt đến 550 Watt
	3

	214
	Điện tử
	Ê.265
	Cơ sở lý thuyết truyền tin- Tập 1
	2

	215
	Điện tử
	Ê.266
	Cơ sở lý thuyết truyền tin- Tập 2
	2

	216
	Điện tử
	Ê.267
	Kỹ thuật điện tử. Mạch điện tử- Tập 2
	5

	217
	Điện tử
	Ê.268
	Kỹ thuật điện tử. Cảm biến- Tập 3
	5

	218
	Điện tử
	Ê.269
	Tự học điện-điện tử
	3

	219
	Điện tử
	Ê.270
	Đại cương về điện-điện tử
	5

	220
	Điện tử
	Ê.271
	Thiết kế tự động mạch điện tử EDA. Hướng dẫn sử dụng Eagle. Tạo Thư viện linh kiện mới xuất kết quả sang Word
	5

	221
	Điện tử
	Ê.272
	Kỹ thuật điện tử
	5

	222
	Điện tử
	Ê.273
	Điện tử học
	2

	223
	Điện tử
	Ê.274
	Chất bán dẫn Diode và Transitor
	3

	224
	Điện tử
	Ê.275
	Mạch điện tử
	10

	225
	Điện tử
	Ê.276
	Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử
	39

	226
	Điện tử
	Ê.277
	Mạch số. Công nghệ số các phàn tử logic- kỹ năng tìm và xử lý lỗi mạch logic tổng hợp thiết kế mạch logic
	5

	227
	Điện tử
	Ê.278
	Kỹ thuật số- Tập 1 Kỹ thuật số căn bản
	5

	228
	Điện tử
	Ê.278
	Kỹ thuật số- Tập 1 Kỹ thuật số căn bản
	 

	229
	Điện tử
	Ê.279
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	2

	339
	Điện tử
	Ê.388
	Nguyên lý Kỹ thuật điện tử
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	Phần tử tự động trong hệ thống điện
	2

	386
	Điện
	Ê.42
	Cẩm nang kỹ thuật điện tự động hoá và tin học công nghiệp
	3

	387
	Điện
	Ê.43
	Hướng dẫn giải bài tập kỹ thuật điện
	4

	388
	Điện
	Ê.55
	Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện
	2

	389
	Điện
	Ê.55A
	Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện
	2

	390
	Điện
	Ê.56
	Tự quấn và sửa biến áp thông dụng
	3

	391
	Điện
	Ê.57
	Tính toán sửa chữa các loại máy điện quay và máy biến áp Tập 1
	2

	392
	Điện
	Ê.59
	Truyền động điện
	2

	393
	Điện
	Ê.59A
	Truyền động điện
	3

	394
	Điện
	Ê.59A
	Truyền động điện
	2

	395
	Điện
	Ê.60
	Hướng dẫn sử dụng bộ thí nghiệm điện từ
	1

	396
	Điện
	Ê.63
	Tính toán sửa chữa các loại máy điện quay và máy biến thế tập 2
	3

	397
	Điện
	Ê.64
	Tính toán sửa chữa dây quấn máy điện Tập 1
	1

	398
	Điện
	Ê.66
	Trang bị điện-điện tử. Máy công nghiệp dùng chung
	2

	399
	Điện
	Ê.68
	Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa máy biến áp động cơ điện, máy phát điện công suất nhỏ
	4

	400
	Điện
	Ê.68A
	Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa máy biến áp động cơ điện, máy phát điện công suất nhỏ
	8

	401
	Điện
	Ê.69
	Cung cấp điện tập 2
	3

	402
	Điện
	Ê.70
	An toàn điện trong quản lý sản xuất và đời sống
	2

	403
	Điện
	Ê.71
	Điện tử công suất. Kỹ thuật điện.100 Bài tập và bài giải
	1

	404
	Điện
	Ê.72
	Khí cụ điện. Kết cấu sử dụng và sửa chữa
	4

	405
	Điện
	Ê.72
	Khí cụ điện. Kết cấu sử dụng và sửa chữa
	3

	406
	Điện
	Ê.72
	Khí cụ điện. Kết cấu sử dụng và sửa chữa
	1

	407
	Điện
	Ê.73
	Bài tập kỹ thuật điện đại cương
	5

	408
	Điện
	Ê.74
	Động cơ không đồng bộ ba pha và một pha công suất nhỏ.Đặc điểm tính toán ứng dụng
	3

	409
	Điện
	Ê.75
	Kỹ thuật điện. Lý thuyết và 100 bài giải
	3

	410
	Điện
	Ê.76
	Kỹ thuật điện
	1

	411
	Điện
	Ê.76A
	Kỹ thuật điện
	7

	412
	Điện
	Ê.76
	Kỹ thuật điện
	1

	413
	Điện
	Ê.77
	Sổ tay dịch thuật Tiếng Anh chuyên ngành điện
	2

	414
	Điện
	Ê.78
	Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa máy điện Tập 3
	3

	415
	Điện
	Ê.84
	Máy điện Tập 2
	3

	416
	Điện
	Ê.85
	Tính toán kỹ thuật điện đơn giản
	2

	417
	Điện
	Ê.85A
	Tính toán kỹ thuật điện đơn giản
	3

	418
	Điện
	Ê.86
	Máy điện Tập 1
	2

	419
	Điện
	Ê.87 + 87A
	Cơ sở kỹ thuật điện
	14

	420
	Điện
	Ê.87 +
	Cơ sở kỹ thuật điện
	2

	421
	Điện
	Ê.88
	Quấn dây, sử dụng và sửa chữa động cơ điện xoay chiều và một chiều thông dụng
	1

	422
	Điện
	Ê.89
	Các cách đo đặc biệt và tự làm máy đo điện đơn giản
	2

	423
	Điện
	Ê.90
	Vật liệu kỹ thuật điện. Tính chất đặc điểm thành phần công nghệ và ứng dụng
	3

	424
	Điện
	Ê.90A
	Vật liệu kỹ thuật điện. Tính chất đặc điểm thành phần công nghệ và ứng dụng
	7

	425
	Điện
	Ê.91
	Kỹ thuật quấn dây. Phương pháp đơn giải dễ hiểu động cơ quạt máy Sturvolteur
	2

	426
	Điện
	Ê.92
	Ngắn mạch trong hệ thống điện
	1

	427
	Điện
	Ê.92A
	Ngắn mạch trong hệ thống điện
	4

	428
	Điện
	Ê.93
	Sơ đồ điện
	5

	429
	Điện
	Ê.94
	Bài tập dòng điện xoay chiều
	7

	430
	Điện
	Ê.95
	Máy điện Tập 1
	1

	431
	Điện
	Ê.95A
	Máy điện- Tập1 (in lần thứ 6)
	12

	432
	Điện
	Ê.96
	Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều 3 pha
	3

	433
	Điện
	Ê.96A
	Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều 3 pha
	1

	434
	Điện
	Ê.97
	Kỹ thuật điện. Lý thuyết bài tập có đáp số, bài tập giải sẵn
	2

	435
	Điện
	Ê.97A
	Kỹ thuật điện. Lý thuyết bài tập có đáp số, bài tập giải sẵn
	2

	436
	Điện
	Ê.98
	Tính toán phân tích hệ thống điện
	4

	437
	Điện
	Ê.99
	Cung cấp điện
	2

	438
	Điện
	Ê.99
	Cung cấp điện
	9

	439
	Điện
	Ê.100
	Bài tập kỹ thuật điện
	1

	440
	Điện
	Ê.100
	Bài tập kỹ thuật điện
	2

	441
	Điện
	Ê.101
	Công nghệ chế tạo máy điện và máy biến áp
	5

	442
	Điện
	Ê.102
	Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp
	1

	443
	Điện
	Ê.102
	Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp
	1

	444
	Điện
	Ê.102
	Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp
	6

	445
	Điện
	Ê.102
	Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp
	1

	446
	Điện
	Ê.103
	Thiết kế máy điện
	1

	447
	Điện
	Ê.103A
	Thiết kế máy điện
	4

	448
	Điện
	Ê.104
	Sửa chữa điện máy công nghiệp
	4

	449
	Điện
	Ê.105
	Thiết kế cấp điện. Dự toán thủ tục thiết kế, thiết kế thự tế lắp đặt
	2

	450
	Điện
	Ê.106
	Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà
	6

	451
	Điện
	Ê.106
	Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà
	5

	452
	Điện
	Ê.107
	Máy điện trong thiết bị tự động
	4

	453
	Điện
	Ê.108
	Mạng lưới điện
	2

	454
	Điện
	Ê.109
	Kỹ thuật quấn dây máy biến áp động cơ vạn năng, động cơ điện một pha ba pha
	2

	455
	Điện
	Ê.110
	Sửa chữa đồ điện gia đình
	3

	456
	Điện
	Ê.111
	Thiết kế máy biến áp
	3

	457
	Điện
	Ê.112
	Hướng dẫn sử dụng thiết bị điện trong gia đình
	3

	458
	Điện
	Ê.113
	Hướng dẫn sử dụng thiết bị điện trong gia đình
	2

	459
	Điện
	Ê.114
	Hỏi đáp về điện và điện tử
	3

	460
	Điện
	Ê.115
	Lý thuyết thực hành về điện, ai cũng hiểu và làm được
	2

	461
	Điện
	Ê.116
	Điện kỹ thuật Lý thuyết- bài tập có đáp số
	2

	462
	Điện
	Ê.116A
	Điện kỹ thuật Lý thuyết- bài tập có đáp số
	4

	463
	Điện
	Ê.117
	Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện
	5

	464
	Điện
	Ê.117
	Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện
	15

	465
	Điện
	Ê.118
	Mạng lưới điện công nghiệp
	5

	466
	Điện
	Ê.119
	Lưới điện và hệ thống điện
	4

	467
	Điện
	Ê.120
	Trang bị điện-điện tử công nghiệp
	10

	468
	Điện
	Ê.121
	Bảo vệ các hệ thống điện
	7

	469
	Điện
	.122
	Khí cụ thiết bị tiêu thụ điện hạ áp
	14

	470
	Điện
	Ê.123
	Sửa chữa máy điện và máy biến áp
	13

	471
	Điện
	Ê.124
	Căn bản về điện-điện tử Tập 1
	4

	472
	Điện
	Ê.125
	Căn bản về điện-điện tử Tập 2
	4

	473
	Điện
	Ê.126
	Kỹ thuật chiếu sáng
	3

	474
	Điện
	Ê.126A
	Kỹ thuật chiếu sáng
	6

	475
	Điện
	Ê.127
	Sửa chữa và quấn lại động cơ điện
	5

	476
	Điện
	Ê.128
	Từ điển chuyên ngành điện Anh-Việt
	2

	477
	Điện
	Ê.129
	Điều chỉnh tự động tuyền động điện
	3

	478
	Điện
	Ê.129A
	Điều chỉnh tự động tuyền động điện
	1

	479
	Điện
	Ê.130
	Kỹ thuật quấn dây
	7

	480
	Điện
	Ê.131
	Nguyên lý căn bản mạch điện một pha ba pha
	4

	481
	Điện
	Ê.132
	Hướng dẫn hực hành lắp đặt điện
	5

	482
	Điện
	Ê.133
	Kỹ thuật lắp đặt điện dân dụng
	2

	483
	Điện
	Ê.134
	Kỹ thuật điện Tập 1
	5

	484
	Điện
	Ê.135
	Kỹ thuật điện Tập 2
	5

	485
	Điện
	Ê.136
	Kỹ thuật quấn dây
	3

	486
	Điện
	Ê.137
	Từ điển kỹ thuật điện Anh Việt
	1

	487
	Điện
	Ê.138
	Kỹ thuật điều khiển tập 2
	2

	488
	Điện
	Ê.139
	Thiết bị điện tập 2
	4

	489
	Điện
	Ê.140
	Thiết bị điện tập 3
	4

	490
	Điện
	Ê.141
	Thiết kế mạng điện bằng “CAD” Tập 2
	2

	491
	Điện
	Ê.142
	Điện cơ sở tập 1
	4

	492
	Điện
	Ê.143
	Kỹ thuật điện Tập 1
	7

	493
	Điện
	Ê.144
	Động cơ cảm ứng lồng sóc và máy phát kép WSM-11
	2

	494
	Điện
	Ê.145
	Lưới điện và hệ thống điện
	1

	495
	Điện
	Ê.146
	Điện 1
	17

	496
	Điện
	Ê.147
	Điện 2
	13

	497
	Điện
	Ê.148
	Điện 3
	16

	498
	Điện
	Ê.149
	Điện 4
	12

	499
	Điện
	Ê.150
	Thực hành điện - điện tử
	10

	500
	Điện
	Ê.151
	Giáo trình thiết bị điện
	11

	501
	Điện
	Ê.152
	Kỹ thuật điện Tập 3
	4

	502
	Điện
	Ê.153
	Thiết bị điện
	10

	503
	Điện
	Ê.154
	Nghề điện dân dụng
	1

	504
	Điện
	Ê.155
	Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện
	5

	505
	Điện
	Ê.156
	Nguyên lý căn bản mạch điên một pha- ba pha
	10

	506
	Điện
	Ê.157
	Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị khí cụ điện
	9

	507
	Điện
	Ê.158
	Thí nghiệm thiết bị điện Tập 2
	5

	508
	Điện
	Ê.159
	Kỹ thuật điện Tập 2
	5

	509
	Điện
	Ê.160
	Dụng cụ điện tập 2
	5

	510
	Điện
	Ê.161
	Khí cụ điện. Lý thuyết kết cấu tính toán lựa chọn và sử dụng
	5

	511
	Điện
	Ê.162
	Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện xí nghiệp, công nghiệp
	9

	512
	Điện
	Ê.163
	Dụng cụ điện
	4

	513
	Điện
	Ê.164
	Điện công nghiệp
	7

	514
	Điện
	Ê.165
	Kỹ thuật điều khiển
	5

	515
	Điện
	Ê.166
	Kỹ thuật điện
	5

	516
	Điện
	Ê.168
	Cẩm nang xử lý sự cố điện-điện tử
	11

	517
	Điện
	Ê.168
	Cẩm nang xử lý sự cố điện-điện tử
	 

	518
	Điện
	Ê.169
	Máy biến áp
	2

	519
	Điện
	Ê.170
	Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện
	30

	520
	Điện
	Ê.171
	Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện
	30

	521
	Điện
	Ê.173
	Giáo trình kỹ thuật điện
	30

	522
	Điện
	Ê.172
	Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện
	31

	523
	Điện
	Ê.172
	Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện
	 

	524
	Điện
	Ê.174
	Giáo trình cung cấp điện
	27

	525
	Điện
	Ê.174
	Giáo trình cung cấp điện
	 

	526
	Điện
	Ê.175
	Giáo trình máy điện
	27

	527
	Điện
	Ê.175
	Giáo trình máy điện
	 

	528
	Điện
	Ê.175
	Giáo trình máy điện
	 

	529
	Điện
	Ê.176
	Giáo trình điện dân dụng và công nghiệp
	30

	530
	Điện
	Ê.177
	Giáo trình an toàn điện
	29

	531
	Điện
	Ê.178
	Hỏi đáp về kỹ thuật điện ứng dụng Tập 1
	3

	532
	Điện
	Ê.179
	Hỏi đáp về kỹ thuật điện ứng dụng Tập 2
	3

	533
	Điện
	Ê.180
	Hỏi đáp về kỹ thuật điện ứng dụng Tập 3
	3

	534
	Điện
	Ê.182
	Thiết kế máy biến áp điện lực
	3

	535
	Điện
	Ê.183
	Từ điển hệ thống điện và kỹ thuật năng lượng
	2

	536
	Điện
	Ê.184
	Cách đọc sơ đồ điện điện tử
	2

	537
	Điện
	Ê.185
	Những bài toán ứng dụng thực tế kỹ thuật điện
	3

	538
	Điện
	Ê.186
	Truyền động điện thông minh
	3

	539
	Điện
	Ê.188
	Kỹ thuật nhiệt điện
	5

	540
	Điện
	Ê.189
	Bài tập cơ sở kỹ thuật điện
	3

	541
	Điện
	Ê.190
	Hướng dẫn kỹ thuật, mỹ thuật lắp đặt ống luồn dây cho hệ thống điện
	5

	542
	Điện
	Ê.191
	Sửa chữa thiết bị điện
	10

	543
	Điện
	Ê.192
	Hướng dẫn tính toán thiết kế thiết bị điện
	2

	544
	Điện
	Ê.193
	Từ điển chuyên ngành điện Anh - Việt
	4

	545
	Điện
	Ê.194
	Hướng dẫn lắp đặt điện dân dụng
	10

	546
	Điện
	Ê.195
	Điện học cơ bản và mạch điện - mạch từ
	10

	547
	Điện
	Ê.196
	Tự học nhanh về kỹ thuật điện
	5

	548
	Điện
	Ê.197
	Máy điện và mạch điều khiển
	4

	549
	Điện
	Ê.198
	Công nghệ thiết bị điện
	10

	550
	Điện
	Ê.199
	Điện và điện cơ
	3

	551
	Điện
	Ê.200
	Tính ngắn mạch và chỉnh định bảo vệ Rơle và trang bị tự động trên hệ thống điện
	2

	552
	Điện
	Ê.202
	Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện trung tâm thương mại
	5

	553
	Điện
	Ê.203
	Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện khu dân cư
	5

	554
	Điện
	Ê.204
	Bách khoa mạch điện và hướng dẫn xử lý sự cố mạch điện tập 1
	5

	555
	Điện
	Ê.205
	Bách khoa mạch điện và hướng dẫn xử lý sự cố mạch điện tập 2
	5

	556
	Điện
	Ê.206
	Hỏi đáp về kỹ thuật điện hạ áp
	4

	557
	Điện
	Ê.207
	Giải đáp 1500 câu hỏi của thợ điện
	4

	558
	Điện
	Ê.208
	Thiết bị điện từ máy biến năng, máy biến áp và máy điện
	3

	559
	Điện
	Ê.209
	Hỏi đáp về máy biến áp và cách vận hành
	5

	560
	Điện
	Ê.210
	Lò vi ba và bếp điện từ
	4

	561
	Điện
	Ê.211
	Máy đun nước nóng.Sắp xếp và an toàn điện của nhà bếp, nhà tắm
	4

	562
	Điện
	Ê.212
	Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
	5

	563
	Điện
	Ê.213
	Bài tập cung cấp điện
	10

	564
	Điện
	Ê.213
	Bài tập cung cấp điện
	 

	565
	Điện
	Ê.214
	Giáo trình lý thuyết mạch điện
	29

	566
	Điện
	Ê.215
	Giáo trình truyền động điện
	28

	567
	Điện
	Ê.215
	Giáo trình truyền động điện
	 

	568
	Điện
	Ê.216
	Giáo trình trang bị điện
	29

	569
	Điện
	Ê.217
	Giáo trình vật liệu điện
	4

	570
	Điện
	Ê.218
	Máy giặt và máy sấy quần áo
	5

	571
	Điện
	Ê.219
	Cơ sở điều khiển tự động truyền động điện
	4

	572
	Điện
	Ê.220
	Thiết kế các mạng và hệ thống điện
	5

	573
	Điện
	Ê.221
	Giáo trình vận hành và sửa chữa thiết bị điện
	10

	574
	Điện
	Ê.222
	Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường
	10

	575
	Điện
	Ê.223
	Bài tập kỹ thuật điện- tóm tắt lý thuyết, 96 bài tập đã giải, 152 bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đáp án
	9

	576
	Điện
	Ê.224
	Hướng dẫn thiết kế đường dây tải điện
	10

	577
	Điện
	Ê.225
	Mạng cung cấp và phân phối điện
	10

	578
	Điện
	Ê.226
	Cẩm nang thiết kế và sử dụng thiết bị đóng cắt
	10

	579
	Điện
	Ê.227
	Vận hành hệ thống điện
	10

	580
	Điện
	Ê.228
	Điều khiển động cơ xoay chiều cấp từ biến tần bán dẫn
	10

	581
	Điện
	Ê.229
	Máy điện II
	10

	582
	Điện
	Ê.230
	Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
	10

	583
	Điện
	Ê.231
	Kỹ thuật lắp đặt và vận hành trạm biến áp
	10

	584
	Điện
	Ê.232
	Hệ thống cung cấp điện- Tập 1
	8

	585
	Điện
	Ê.233
	Hệ thống cung cấp điện- Tập 2
	8

	586
	Điện
	Ê.234
	Tiếng Anh trong ngành điện
	10

	587
	Điện
	Ê.235
	Công nghệ chế tạo thiết bị điện
	10

	588
	Điện
	Ê.236
	Phương pháp quấn dây và lắp đặt hệ thống điều khiển điện cơ
	10

	589
	Điện
	Ê.237
	Hệ thống tiêu chuẩn ngành điện - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện an toàn điện
	2

	590
	Điện
	Ê.238
	Định mức dự toán chuyên nghành xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp & suất vốn đầu tư xây dựng công trình
	2

	591
	Điện
	Ê.239
	Khí cụ điện
	8

	592
	Điện
	Ê.240
	Bảo toàn năng lượng sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp
	6

	593
	Điện
	Ê.241
	Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện
	10

	594
	Điện
	Ê.242
	Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0,4 đến 500KV
	4

	595
	Điện
	Ê.243
	Ngắn mạch trong hệ thống điện
	9

	596
	Điện
	Ê.244
	Kỹ thuật quấn dây máy biến áp, động cơ vạn năng, động cơ điện 1 pha, 3 pha
	5

	597
	Điện
	Ê.245
	Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện
	9

	598
	Điện
	Ê.246
	Kỹ thuật điện cao áp Tập 1
	5

	599
	Điện
	Ê.247
	Kỹ thuật điện cao áp Tập 2
	5

	600
	Điện
	Ê.248
	Kỹ thuật quấn dây
	10

	601
	Điện
	Ê.249
	Giáo trình thực tập điện cơ bản
	28

	602
	Điện
	Ê.250
	500 câu hỏi đáp về thực hành sửa chữa máy điện & động cơ điện
	5

	603
	Điện
	Ê.251
	Cẩm nang kỹ thuật điện gia dụng
	4

	604
	Điện
	Ê.252
	Lý thuyết và thực hành bơm- quạt máy nén
	5

	605
	Điện
	Ê.253
	Dạy và học nghề điện-điện tử
	3

	606
	Điện
	Ê.254
	Máy điện tổng quát
	10

	607
	Điện
	Ê.255
	Mạng điện, dụng cụ điện gia đình
	10

	608
	Điện
	Ê.256
	Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện
	10

	609
	Điện
	Ê.258
	Hỏi đáp về sửa chữa mô tơ
	7

	610
	Điện
	Ê.257
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
	5

	611
	Điện
	Ê.259
	Mạng lưới điện - tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp
và hệ thống điện phức tạp
	5

	612
	Điện
	Ê.260
	Giáo trình CAD trong kỹ thuật điện
	5

	613
	Điện
	Ê.261
	Truyền động điện và trang bị điện với S7-VISU-WINCC
 điều khiển lập trình ST - Víu - WinCC
	3

	614
	Điện
	Ê.262
	Giáo trình vật liệu điện và từ
	10

	615
	Điện
	Ê.263
	Giáo trình khí cụ điện
	10

	616
	Điện
	Ê.264
	Giáo trình khí cụ điện
	19

	617
	Điện
	Ê.265
	Giáo trình kỹ thuật an toàn điện
	10

	618
	Điện
	Ê.266
	Giáo trình trang bị điện - điện tử các máy công nghiệp
	18

	619
	Điện
	Ê.267
	Giáo trình trang bị điện - điện tử các máy công nghiệp T.2
	19

	620
	Điện
	Ê.268
	Ứng dụng điện trong công nghiệp
	10

	621
	Điện
	Ê.269
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế 
chiếu sáng Luxicon
	10

	622
	Điện
	Ê.270
	Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng
	10

	623
	Điện
	Ê.271
	Thực hành thiết kế điện xây dựng với Revit Mep 2011
	5

	624
	Điện tử
	621.3815
	Giáo trình mạch điện tử 1
	1

	625
	Điện tử
	621.381
	Kỹ thuật số 1
	1

	626
	Điện tử
	621.381 5
	Giáo trình điện tử cơ bản
	10

	627
	Điện tử
	629.89
	Vi điều khiển và ứng dụng - Arduino dành cho người tự học
	7

	628
	Điện
	621307
	Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện
	10

	629
	Điện
	621.31
	Điện kỹ thuật (cao đẳng)
	40

	630
	Điện
	621.31
	Điện kỹ thuật công nhân (chuyên điện)
	25

	631
	Điện
	621.313
	Giáo trình thực hành quấn dây máy biến áp
	9

	632
	Điện
	621.31
	Ngân hàng đề thi điện kỹ thuật (cao đẳng)
	14

	633
	Điện
	621.313
	Giáo trình thực hành quấn dây rô-to phần ứng
	13

	634
	Điện
	621.313
	Giáo trình thực hành vận hành máy điện
	29

	635
	Điện
	621.46
	Quấn dây động cơ một pha
	1

	636
	Điện
	621.46
	Giáo trình thực hành thí nghiệm máy điện
	20

	637
	Điện
	621.31
	Bài giảng kỹ thuật điện
	1

	638
	Điện
	621.31
	Bài giảng kỹ thuật điện (hệ cao đẳng)
	13

	639
	Điện
	621.31
	Giáo trình Điện kỹ thuật
	3

	640
	Điện
	621.31
	Điện kỹ thuật (cao đẳng)
	2

	641
	Điện
	621.310 76
	595 Câu hỏi và bài tập kỹ thuật điện
	1

	642
	Điện tử
	621.382 23
	Xử lí tín hiệu số
	1

	643
	Điện tử
	621.381
	Chuyên ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử
	10

	644
	Điện
	621.319 2
	Giáo trình Mạch điện
	1

	645
	Điện tử
	621.381
	Giáo trình Thực hành Kỹ thuật vi điều khiển
	1

	646
	Điện tử
	621.381
	Giáo trình Kỹ thuật vi điều khiển
	1

	647
	Điện tử
	621.381
	Giáo trình Cấu kiện điện tử
	1

	648
	Điện tử
	629.89
	Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý
	1

	649
	Điện tử
	621.381 5
	Thực hành PLC
	1

	650
	Điện tử
	621.37
	Giáo trình Đo lường cảm biến
	1

	651
	Điện tử
	621.388
	Giáo trình Kỹ thuật truyền hình
	1

	652
	Điện tử
	621.384
	Giáo trình Kỹ thuật truyền thanh truyền hình
	1

	653
	Điện tử
	621.31
	Giáo trình Kỹ thuật điện
	1

	654
	Điện tử
	621.31
	Giáo trình Kỹ thuật điện
	1

	655
	Điện tử
	621.381
	Giáo trình Thực tập điện tử căn bản
	1

	656
	Điện tử
	621.381
	Giáo trình Thực tập điện tử căn bản
	1

	657
	Điện tử
	621.317
	Giáo trình Thực tập điện tử công suất
	1

	658
	Điện tử
	621.381 536 5
	Giáo trình Thực hành kỹ thuật xung - số
	1

	659
	Điện tử
	621.381 536 5
	Giáo trình kỹ thuật xung
	1

	660
	Điện tử
	629.8
	Giáo trình kỹ thuật điều khiển tự động
	1

	661
	Điện tử
	621.381 5
	Giáo trình điều khiển lập trình PLC
	1

	662
	Điện tử
	621.381 5
	Giáo trình lý thuyết mạch
	1

	663
	Điện tử
	620.1
	Giáo trình cơ ứng dụng
	1

	664
	Điện tử
	621.318
	Giáo trình vi xử lý--vi điều khiển
	1

	665
	Điện tử
	621.381 5
	Giáo trình vi mạch tuyến tính-- cảm biến
	1

	666
	Điện
	621.483
	Nghiên cứu phân tích hệ thống phát điện từ thủy động lực với chu trình kết hợp
	1

	667
	Điện
	621.317
	Mô phỏng ngắn mạch công suất cao trong máy cắt
	1

	668
	Điện
	629.89
	Nghiên cứu, thiết kế và điều khiển vi bước ứng dụng bơm dịch đối lưu
	1

	669
	Điện
	629.893 3
	Nghiên cứu giải pháp dung tay máy cho bài toán lưu trữ, trích xuất bình ga trong hệ thống phân phối
	1

	670
	Điện
	621.313 6
	Điều khiển trực tiếp moment động cơ không đồng bộ 3 pha trên nền DSPACE DS1104
	1

	671
	Điện
	621.312 43
	Cục tiểu chi phí phát điện các tổ máy nhiệt điện sử dụng đa nhiên liệu
	1

	672
	Điện-Điện tử
	629.8
	Hệ thống tự động sản xuất cứng và hoạt động sản xuất - chiến lược tự động hóa
	1

	673
	Điện-Điện tử
	629.836
	Ứng dụng điều khiển trượt, cuốn và thích nghi vào hệ hai bồn nước nối tiếp
	1

	 
	 
	
	TỔNG
	3698


4. Phòng nghỉ giảng viên: ………………………………………………………………

5. Phòng sinh hoạt chung của sinh viên: ………….……………………………………

6. Các điều kiện khác: ………………………………………………………………….

Thành phố Hồ Chí Minh ngày       tháng 6 năm 2019                  

              Người lập biểu                                                              HIỆU TRƯỞNG
           (Ký, ghi rõ họ tên)
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